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Công thức: (Cho 1 lọ 100ml) GMP-WHO 100ml NA RE Sài
- Mỗi lọ 100 mÌ chứa các chất chiết xuất từ: 4 Cách dùng - Liều dùng:   Mạch môn.....................................8,000

   Cát P ẤN = 1,10g
- Meni {= = ae /_. 0,02g

- Tinh dau, bac h; eth 0,02mL
-Tá dược.=— X <_ tra đủ 100 mí
Tác dụng: Nhuận phê, giảm ho.

Chỉ định: Trị các chứng ho gió, ho lâu
ngày đờm đặc, rát cổ, ráo phổi.

SDK:

KT: 48120mm

 
 

  

  
MÍ dom đặc, rát cỗ, ráo phổi.

KT: 46x46#lốmin

GMP-WHO 100ml Công thức: (Cho 1 lọ 100ml)

~ Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:

Mạch môn..................................ð,00g

Bách bộ......................................., 00g 30ml,chia làm 2 - 3 lần.

@m(NEĐ-————————— .1,10g Chồng chỉ định:
Tran bì Xem đơn hướng dẫn sử dụng
rản bì...................................... 4,700 thuốc bên trong hộp.

Bọ mắm............................... 12,00g

-Menthol=-— 0,02g

- Tỉnh dầu bạc hà................. 0,02ml

~ Tá dược....................

Tác dụng
SDK:

Nhuận phế giảm ho.

Chỉ định: Số lô SX:

Các chứng ho gió, ho lâu ngày Ngày SX:

 

  
   

Người lớn: Ngày uống 50ml,

chia làm 2 - 3 lần. 5

Trẻ em trên 30 tháng tuổi: Ngày uống

[
GMP-WHO 100ml Cách dùng - Liều dùng:

      
   
  
        

 

    
  
   

Bảo quản: Đề nơi khô mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 3ứC.

Tiêu chuẩn: TCCS.

DE XA TAM TAY TRE EM

DOC KY HUONG DAN SU’

DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

 

  
  
    
  

—_- vừa đủ 100 ml
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HUONG DAN SỬ DỤNG GMP-WHO

1.

SIRO BỎ PHỎI

Dạng bào chế: Siro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2. Thành phần cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Cho 1 lọ 100 ml

Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:

STT Thành phần (INN) Hàm lượng

Mỗi lọ 100 ml chứa các chất chiết xuất từ:

Mach mon (Radix Ophiopogonisjaponici) 5,00 gam

Báchbộ (Radix Stemonae tuberosae) 5,00 gam

1 Cam thao (RadixGlycyrrhizae) 1,10 gam

Bomam(Her baPouzolziae:zeylanicae) 12,00 gam

Cát‹canh (RadixPlatycodigrrandiflorii) 1,10 gam

‘Trin bi (Pericar,‘pium Citri reticulatae perenne) 1,70 gam

2 Menthol (Mentholum) 0,02 gam

3 | Tinh dau bac ha (Oleum Menthae) 0,02 ml

4 Ethanol 96% (Ethanolum 96%) 5,00 ml

5 Acid benzoic (Acidum benzoicum) 0,20 gam

6 Duong trang (Saccharum) 90,00 gam Ait

7 Nusdc udng duge (Aqua Potabilis) 100,00 ml [eae

3. Công dụng - chỉ định: (ef SỐ Phải

. Chong chi định - thận trọng:

RATRUONGMast

Công dụng: Nhuận phế, giảm ho.

Chỉ định:

Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày đờm đặc, rát cổ, ráo phôi.

 

Chống chỉ định:
Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Người tiêu đường.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng:

Tuy thuốc không độc nhưng Khong nén dung qua liều quy định.

Tác dụng không mong muốn: Hiện chưa thấy tác dụng không mong muốn của

thuốc. Nếu có hiện tượng bất thường khi dùng thuốc cần ngừng sử dụng và thông

báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.

Cách dùng - liều dùng:

https://trungtamthuoc.com/



- Người lớn: Ngày uống 50 ml, chia làm 2 đến 3 lần.

- Trẻ em trên 30 tháng tuổi: Ngày uống 30 ml chia làm 2 đến 3 lần.

7. Kiêng cữ ăn uống khidune thudc:

Khi dang dung thuốc cần kiêng các chất lạnh: Không nên ăn rau má, diếp cá, củ cải

trắng, đồ biển như: ốc, sò, nghêu.....Không uống nước đá và tắm nước lạnh khi dùng

thuốc.

8. Sứ dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai

hoặc đang cho con bú.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây

ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa phát hiện thấy

tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác.

11.Quáliều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều chỉ định nếu thấy hiện tượng bất

thường cần ngừng sử dụng và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết dé

xu ly kip thoi.

12. Hạn dùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất.

13. Hạn dùng sau khi mở nắp: 7 ngày kê từ khi mở nắp.

14. Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

15. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

16. Trình bày: Hộp | lo x 100 ml va 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏiý kiến của thây thuốc.

CÔNG TY CỎ PHÀN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẺ KHẢI HÀ

Địa chỉ: Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phó Thái Bình - Tỉnh Thái
Bình.

Điện thoại: 0363 641 546 Fax: 0363 641 548

Tư vấn.sử dụng: 0363 647 286
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